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	Cấp độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng

	Chủ đề
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Các phép tính về đa thức
	-Nhân đơn thức với đa thức.

- Nhân đa thức với đa thức
-Cộng phân thức 
	
	
	Rút gọn biểu thức
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	4

2

20%
	
	
	1

1

10%
	5
3
30%

	2. Phân tích đa thức thành nhân tử
	Nhân tử chung

Hằng đẳng thức
	-Phối hợp nhiều phương pháp
-Tìm x

	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

2

20%
	2
1,5
15%
	
	
	4
3,5
35%

	3.Toán thực tế
	
	
	-Tính tiền

-Bài toán vận dụng

Py ta go
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	2
2
20%
	
	2

2

20%

	4.Chứng minh tứ giác
	
	Hình thang

Hình bình hành


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	2
1,5

15%
	
	
	2
1,5
15%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	6
4
40%
	4
3
30%
	2

2

20%
	1

1

10%
	13
10

100%
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MÔN: TOÁN 8
THỜI GIAN 90 PHÚT

(Không kể thời gian phát đề)



Câu 1: (2 điểm) Tính 

 
a/ 2x2(x2 - 1)

b/ (2x + 5) (x - 3)
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Câu 2: (3 điểm) Phân tích mỗi đa nhân tử 

 
a/ 7x + 7y 
b/ x2 – 64
 
c/ x3 – 2x2y + xy2 - 49x

Câu 3: (0,5 điểm) Tìm x 
 
5x(x – 2) – x + 2 = 0
Câu 4: (1 điểm)

Cô Ba gửi tiết kiệm 200 000 000 đồng vào ngân hàng AGRIBANK Củ Chi với lãi suất 
4,5 % / 1 năm. Hỏi sau 2 năm, cô Ba nhận được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu ?

Câu 5: ( 1 điểm) 
Năm ngoái, cơn bão số 9 có tên quốc tế là Molave đã đổ bộ vào khu vực miền Trung nước ta, đây là cơn bão rất mạnh đã thổi đổ sập nhiều ngôi nhà và cây cối. Trong đó có một cây xanh rất cao bị gãy cụp ngang thân và ngọn cây chạm đất, người ta đo được từ vị trí ngọn cây chạm đất đến gốc cây là 8m, từ vị trí cây bị gãy đến gốc cây là 6m. Em hãy tính chiều cao của cây xanh trên ?
(Hình minh họa)
Câu 6: (1,5 điểm) Cho 
[image: image2.wmf]D

ABC, gọi I, K lần lượt là trung điểm AB, AC.
 a/ Chứng minh : Tứ giác BIKC là hình thang

 b/ Gọi H đối xứng với C qua I. Chứng minh : Tứ giác BHAC là hình bình hành
Câu 7: (1 điểm) Rút gọn biểu thức sau: 


(1 – x2)(1+ x2)(1 + x4)(1 + x8)(1 + x16) + x32
------------HẾT-----------
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Câu 1: Tính (2 đ)
 a/ 2x2(x2 – 1)


= 2x4 –  2x2 --------------------------------------------------------------------
-----0,5 đ
 b/ (2x + 5)(x - 3)

= 2x2 - 6x + 5x – 15

= 2x2  – x – 15     --------------------------------------------------------------------0,5 đ
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Câu 2: Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử (3 đ)

 a/ 7x + 7y

  = 7(x + y )   ---------------------------------------------------------------------------------1 đ
 b/ x2 – 64
  = x2 – 82
  = (x + 8)(x - 8)  --------\--------------------------------------------.------------------------1 đ
 c/ x3 – 2x2y + xy2 - 49x

  = x(x2 – 2xy + y2 - 49)

  = x[(x2 – 2xy + y2) – 72]

  = x(x –y + 7)(x – y – 7)  ---------------------------------------------------------------------1 đ
Câu 3: Tìm x (0,5 đ)

 5x(x – 2) – x + 2) = 0

=>(x - 2)(5x - 1)  =0

=> x = 2; x = 
[image: image4.wmf]1
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   ------------------------------------------------------------------------------0,5 đ
Câu 4:


Sau 1 năm, cả vốn lẫn lãi là:



200 000 000 + 200 000 000 . 4,5% = 209 000 000 (đồng)


Sau 2 năm, cả vốn lẫn lãi là:



209 000 000 + 209 000 000 . 4,5% = 218 405 000 (đồng)

Vậy sau 2 năm, cô Ba nhận được cả vốn lẫn lãi là : 218 405 000 đồng  -------------1 đ
Câu 5:

Hình minh họa :

AB là chiều cao của cây xanh
Tính EC = 10m
=> EB = EC = 10m
=>AB = 16m

Vậy chiều cao của cây xanh là 16m  -------------------------------------------------------1 đ
Câu 6:









































a/ Tam giác ABC có : 

IA = IB (gt)












KA = KC (gt)





=>IK là đường trung bình của 
[image: image5.wmf]D

ABC

=>IK // BC

=> BIKC là hình thang
-----------------------------------------------------------------------0,5 đ
b/ Tứ giác AHBC có :

I là trung điểm AB (gt)

I là trung điểm HC (gt)

=>Tứ giác AHBC là hình bình hành   --------------------------------------------------------1 đ
Câu 7:  (1 – x2)(1+ x2)(1 + x4)(1 + x8)(1 + x16) + x32 = 1 --------------------------------------1 đ
------------HẾT------------

(Câu 5, câu 6 : hình sai không chấm bài làm)
Đề chính thức
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